
Dự án: tòa TT-01- Khu đô thị Yên Bình

Lũy kế đến 
hết đợt trước

Đề nghị đợt 
này

Lũy kế đến 
hết đợt này

Mã hiệu
Hãng sản 

xuất
Xuất xứ

H3 PHẦN TRỤC CHÍNH

13 Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x16)mm2 M 351,26 356,53 17,00 99,00 116,00 Cadisun Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

26 Cáp điện CU/PVC (1x6)mm2 - tiếp địa M 805,27                             817,35 0,00             200,00 200,00 Cadisun Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

C HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ

65
Cột đèn trang trí sân vườn cao 4m, 2 bóng 
LED 2x50W gồm:

 Bộ 14,00                                 14,00                  14,00 4,00               18,00 Hapulico Việt nam Sân vườn 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

Cột đèn trang trí sân vườn cao 4m  Bộ -                                           -                    14,00 4,00               18,00 
PINE/CH22-
2/JEBI

Hapulico Việt nam Sân vườn 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

2 Chóa đèn cao áp + 2 Bóng LED 50W  Bộ -                                           -                    14,00 4,00               18,00 
TR80NDD2/20
W.H

Rạng đông Việt nam Sân vườn 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

Bảng điện cửa cột gồm cầu đấu dây 4P 50A và 
MCB 1P-10A kèm phụ kiện lắp đặt

Lô 1,00                                      1,00                  14,00 4,00               18,00 Việt nam Sân vườn 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

PHÁT SINH DO CẬP NHẬP THIẾT KẾ 

1

Đèn dowlight led 7W chỉnh hướng
Công suất: 7W
Quang thông: 700lm
Kích thước: 85x75
Ánh sáng: trung tính

cái 0,00 10,00               10,00 BIB0071 Duhal Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026
theo bản vẽ cập nhập 

thiết kế ngày 
27.5.2026

2

Đèn led dây 6W/m
Cống suất 6W/m
Điện áp: 220v/50Hz
Quang thông: 550lm/W
Sử dụng chip LED 5050
Ánh sáng; trung tính

m 0,00 75,00               75,00 LDV01 Duhal Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026
Bao gồm 02 bộ 
nguồn cắm cho led 
dây 

3 MCCB-3P-63A-36KA Cái 0,00 3,00                 3,00 Hyundai
Hàn 

Quốc/Trung 
Quốc

Phòng SHCĐ 10/06/2026
Lắp tại tủ điện LV 7A 
,cải tạo tủ điện theo 
SDNL

Hạng mục: Hệ thống cơ điện ( điện, điện nhẹ, điều hòa thông gió, cấp thoát nước) -Vật tư phòng sinh hoạt cộng đồng, sân vườn

ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ ( XMC)
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN XUÂN MAI

Đề nghị số: DN-077-DIEN-022

Chủng loại vật tư được phê duyệt
Khu vực lắp 

đặt
Ngày yêu 

cầu hàng về
Ghi chú

Đơn vị đề nghị: Công ty CP Cơ điện Xuân Mai

Người nhận hàng: Bùi Đình Chương - Số điện thoại liên lạc: 0983.444.825 - Địa điểm giao hàng: KĐT Yên Bình, P. Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

STT
HẠNG MỤC VẬT TƯ 

(Liệt kê tất cả vật tư cần để hoàn thành 
toàn bộ hạng mục công trình)

ĐVT
Khối lượng
hợp đồng 

Khối lượng 
phê duyệt 
tổng vật tư 
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Lũy kế đến 
hết đợt trước

Đề nghị đợt 
này

Lũy kế đến 
hết đợt này

Mã hiệu
Hãng sản 

xuất
Xuất xứ

Chủng loại vật tư được phê duyệt
Khu vực lắp 

đặt
Ngày yêu 

cầu hàng về
Ghi chúSTT

HẠNG MỤC VẬT TƯ 
(Liệt kê tất cả vật tư cần để hoàn thành 

toàn bộ hạng mục công trình)
ĐVT

Khối lượng
hợp đồng 

Khối lượng 
phê duyệt 
tổng vật tư 

4 Tủ điện TĐ-SHCĐ1 Tủ 0,00 1,00                 1,00 Acit Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026 Theo Sơ đồ nguyên lý

5 Tủ điện TĐ-SHCĐ2 Tủ 0,00 1,00                 1,00 Acit Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026 Theo Sơ đồ nguyên lý

6 Tủ điện TĐ-SHCĐ3 Tủ 0,00 1,00                 1,00 Acit Việt Nam Phòng SHCĐ 10/06/2026 Theo Sơ đồ nguyên lý

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

1 Ống đồng D15,9 m 45,00               45,00 Toàn Phát Việt Nam SHCĐ 10/06/2026 Dày 0,81mm
1 Bảo ôn ống đồng D16 m 70,00               70,00 Toàn Phát Việt Nam SHCĐ 10/06/2026 Dày 0,19mm
3 Bảo ôn ống nước ngưng D28 m 30,00               30,00 Toàn Phát Việt Nam SHCĐ 10/06/2026 Dày 0,13mm

 Đăng ký dây điện bù do bị cắt chộm

Cáp đồng trần M70 m 98,00 Cadisun Việt Nam 10/06/2026
Cu/XLPE/PVC(1x120)mm2 m 56,00 Cadisun Việt Nam 10/06/2026
cáp Cu/PCV 1x16 tiếp địa m 1500,00 Cadisun Việt Nam 10/06/2026

cáp Cu/PCV 1x10 tiếp địa m 100,00 Cadisun Việt Nam 10/06/2026

 , 

BAN QLDA/BAN ĐHDA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊPHÒNG QLDA
Ngày ….. tháng ….. Năm …... Ngày ….. tháng ….. năm …...... Ngày 01 tháng 06 năm 2026
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